
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Phạm Duy Khánh 25/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131050 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

2 F-2 Trần Văn Hạp 29/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51132003 Nghệ An Không khám sức khoẻ

3 F-3 Trần Văn Khánh 05/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130864 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

4 F-4 Khương Quang Minh 25/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130133 Nam Định Khám sức khỏe

5 F-5 Bùi Văn Tuấn 24/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131069 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Thành Tài 01/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50803830 Quảng Bình Khám sức khỏe

7 F-7 Ngô Văn Hiếu 04/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50780349 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Văn Liệu 10/08/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50802452 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 F-9 Trần Tiến Anh 02/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131376 Quảng Trị Khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Văn Thái 17/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131396 Quảng Trị Khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Văn Hoàng 20/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902079 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

12 F-12 Hoàng Minh 01/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131220 Quảng Bình Khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Xuân Qúy 05/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90202546 Quảng Bình Khám sức khỏe

14 F-14 Đặng Văn Đông 02/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90201844 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Mạnh Tuấn 13/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130530 Nghệ An Khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Văn Quý 04/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130516 Nghệ An Khám sức khỏe

17 F-17 Trần Xuân Chinh 10/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51132053 Nghệ An Khám sức khỏe

18 F-18 Lê Văn Hùng 03/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130369 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 F-19 Nguyễn Xuân Nghĩa 09/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130744 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

20 F-20 Trần Văn Vui 22/12/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130731 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Văn Giang 20/08/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50780154 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 F-22 Nguyễn Văn Sơn 01/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131268 Quảng Bình Khám sức khỏe
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23 F-23 Nguyễn Văn Nghĩa 03/07/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131102 Quảng Bình Khám sức khỏe

24 F-24 Phạm Văn Nhân 16/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803938 Quảng Bình Khám sức khỏe

25 F-25 Hoàng Văn Dũng 16/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202085 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

26 F-26 Quách Trọng Ngọc 29/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202098 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

27 F-27 Nguyễn Văn Bá 12/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901249 Nghệ An Khám sức khỏe

28 F-28 Lê Xuân Hùng 01/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901390 Nghệ An Khám sức khỏe

29 F-29 Hoàng Ngọc Tiến 07/09/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51131475 Quảng Trị Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Võ Niên 05/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51132067 Nghệ An Khám sức khỏe

31 F-31 Bùi Văn Hạnh 15/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131699 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

32 F-32 Dương Văn Hùng 10/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50780770 Thanh Hóa Khám sức khỏe

33 F-33 Vũ Minh Hiếu 03/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90901211 Nghệ An Khám sức khỏe

34 F-34 Hoàng Minh Đức 08/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902085 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 F-35 Lê Văn Hiếu 16/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902159 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

36 F-36 Nguyễn Văn Hưng 16/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131467 Quảng Trị Khám sức khỏe

37 F-37 Ngô Văn Huyền 03/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50782787 Quảng Trị Khám sức khỏe

38 F-38 Lê Đức Anh 07/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90902184 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

39 F-39 Trần Văn Thảo 01/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130771 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-40 Dương Ngọc Quốc 18/10/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90902207 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Hồng Phương 20/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131694 Quảng Ngãi Không khám sức khoẻ

42 F-42 Lê Sơn 18/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131154 Quảng Bình Khám sức khỏe

43 F-43 Phạm Văn Hải 23/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130395 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 F-44 Nguyễn Tú Anh Đài 15/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50805164 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

45 F-45 Đầu Khắc Tư 20/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50800903 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

46 F-46 Ngô Minh Mảnh 01/06/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131106 Quảng Bình Khám sức khỏe



47 F-47 Trần Việt Anh 08/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130780 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

48 F-48 Vũ Văn Huy 17/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50781172 Nghệ An Khám sức khỏe


